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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 12/2019 

(kèm theo thông báo số:  510/ĐT-TB ngày   24 /12/2019) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1 QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020011 Nguyễn Thế Anh 12/02/1992 Nam Bắc Giang 2,36 Trung bình 

        

2 QH-2013-I/CQ-C 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 Nam Thanh Hóa 2,02 Trung bình 

3 QH-2013-I/CQ-C 13020470 Phạm Xuân Trường  30/08/1995 Nam Nam Định 2,29 Trung bình 

        

4 QH-2014-I/CQ-C 14020346 Nguyễn Duy Phú 30/05/1996 Nam Thái Bình 2,41 Trung bình 

5 QH-2014-I/CQ-C 14020820 Lý Văn Mạnh 14/10/1995 Nam Bắc Giang 2,20 Trung bình 

6 QH-2014-I/CQ-C 14020686 Đỗ Văn Vũ 24/05/1996 Nam Vĩnh Phúc 2,49 Trung bình 

        

7 QH-2014-I/CQ-T 14020699 Nguyễn Thị Ngọc Như 18/11/1996 Nữ Quảng Ninh 2,80 Khá 

        

8 QH-2014-I/CQ-H 14020263 Phạm Đình Long 01/04/1996 Nam Hải Dương 2,45 Trung bình 

9 QH-2014-I/CQ-H 14020359 Nguyễn Văn Phương 16/10/1995 Nam Bắc Giang 2,46 Trung bình 

        

10 QH-2015-I/CQ-C 15021829 Bàn Văn Mạnh 21/07/1996 Nam Tuyên Quang 2,58 Khá 

11 QH-2015-I/CQ-C 15020890 Nguyễn Tuấn Anh 05/03/1997 Nam Vĩnh Phúc 2,83 Khá 

12 QH-2015-I/CQ-C 15022837 Phạm Doãn Mỹ 20/02/1997 Nam Nghệ An 2,45 Trung bình 

13 QH-2015-I/CQ-C 15021414 Trần Văn Nghĩa 13/03/1997 Nam Hà Nội 2,89 Khá 

14 QH-2015-I/CQ-C 15021148 Nguyễn Thanh Tùng 20/09/1997 Nam Hưng Yên 3,06 Khá 

15 QH-2015-I/CQ-C-BK 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 Nam Thái Bình 2,59 Khá 

16 QH-2015-I/CQ-C-BK 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 Nam Hà Nội 2,88 Khá 

        

17 QH-2015-I/CQ-T 15022001 Phạm Đức Anh 27/10/1997 Nam Ninh Bình 2,50 Khá 

18 QH-2015-I/CQ-T 15022018 Dương Anh Quân 19/07/1997 Nam Hà Nội 3,00 Khá 

        

19 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021469 Nguyễn Chu Chiến 25/11/1997 Nam Hưng Yên 2,79 Khá 

20 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021169 Phạm Ngọc Quý 18/10/1997 Nam Hưng Yên 3,49 Giỏi 

        

21 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021056 Trần Khắc Việt Hoàng 26/03/1997 Nam Hà Nội 2,71 Khá 

22 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021070 Đinh Hà Nam 25/12/1997 Nam Yên Bái 2,97 Khá 

        

23 QH-2015-I/CQ-V 15022687 Hoàng Văn Thành 07/09/1997 Nam Ninh Bình 2,84 Khá 

        

24 QH-2015-I/CQ-H 15022209 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1997 Nam Hải Dương 3,10 Khá 

25 QH-2015-I/CQ-H 15022193 Lê Trung Dũng 11/08/1997 Nam Thanh Hóa 2,80 Khá 

26 QH-2015-I/CQ-H 15022197 Trần Anh Dũng 02/11/1997 Nam Thái Bình 2,96 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

27 QH-2015-I/CQ-H 15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 Nam Hà Nội 2,65 Khá 

28 QH-2015-I/CQ-H 15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 Nam Bắc Ninh 3,30 Giỏi 

29 QH-2015-I/CQ-H 15020987 Nguyễn Minh Đức 15/02/1997 Nam Hà Nội 2,67 Khá 

30 QH-2015-I/CQ-H 15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 Nam Ninh Bình 3,30 Giỏi 

31 QH-2015-I/CQ-H 15022417 Lê Quang Huy 23/06/1997 Nam Quảng Ninh 3,36 Giỏi 

32 QH-2015-I/CQ-H 15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 Nam Nghệ An 3,07 Khá 

33 QH-2015-I/CQ-H 15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 Nữ Hải Phòng 3,50 Giỏi 

34 QH-2015-I/CQ-H 15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 Nam Hà Nội 2,93 Khá 

35 QH-2015-I/CQ-H 15022164 Vũ Tùng Lâm 30/06/1997 Nam Hà Nội 2,52 Khá 

36 QH-2015-I/CQ-H 15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 Nam Hưng Yên 2,76 Khá 

37 QH-2015-I/CQ-H 15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 Nam Hải Phòng 3,70 Xuất sắc 

38 QH-2015-I/CQ-H 15021679 Phạm Doãn Luận 11/06/1997 Nam Ninh Bình 2,81 Khá 

39 QH-2015-I/CQ-H 15021661 Nguyễn Công Mạnh 01/09/1997 Nam Vĩnh Phúc 3,03 Khá 

40 QH-2015-I/CQ-H 15022180 Phạm Nhật Minh 02/11/1997 Nam Bắc Ninh 2,64 Khá 

41 QH-2015-I/CQ-H 15021100 Lê Tuấn Nghĩa 10/04/1997 Nam Hà Nội 3,04 Khá 

42 QH-2015-I/CQ-H 15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 Nam Hà Nội 3,23 Giỏi 

43 QH-2015-I/CQ-H 15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 Nam Hà Nội 3,12 Khá 

44 QH-2015-I/CQ-H 15021175 Phạm Duy Thành 08/01/1997 Nam Hải Phòng 3,33 Giỏi 

45 QH-2015-I/CQ-H 15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 Nữ Đồng Nai 3,09 Khá 

46 QH-2015-I/CQ-H 15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 Nam Hà Nam 2,98 Khá 

47 QH-2015-I/CQ-H 15022195 Nguyễn Tuấn Trung 22/01/1997 Nam Hà Nội 2,91 Khá 

48 QH-2015-I/CQ-H 15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 Nam Hưng Yên 3,24 Giỏi 

49 QH-2015-I/CQ-H 15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 Nam Thanh Hóa 3,43 Giỏi 

50 QH-2015-I/CQ-H 15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 Nam Hà Nội 2,66 Khá 

        

51 QH-2015-I/CQ-N 15021934 Nguyễn Văn Chiến 12/10/1997 Nam Hà Nội 3,33 Giỏi 

52 QH-2015-I/CQ-N 15022869 Khương Tuấn Dũng 31/10/1996 Nam Nam Định 2,84 Khá 

53 QH-2015-I/CQ-N 15020970 Vũ Minh Đức 21/12/1997 Nam Nam Định 3,04 Khá 

54 QH-2015-I/CQ-N 15021987 Trần Ngọc Hoàn 14/01/1997 Nam Thái Nguyên 2,57 Khá 

55 QH-2015-I/CQ-N 15021327 Trần Công Minh 11/12/1997 Nam Thái Bình 3,00 Khá 

56 QH-2015-I/CQ-N 15021016 Phạm Thị Thu Phương 18/08/1997 Nữ Hưng Yên 3,30 Giỏi 

57 QH-2015-I/CQ-N 15020963 Vũ Minh Quang 19/10/1997 Nam Hải Phòng 3,35 Giỏi 

58 QH-2015-I/CQ-N 15020969 Trần Văn Thiều 04/08/1997 Nam Nam Định 2,57 Khá 

59 QH-2015-I/CQ-N 15021486 Nguyễn Đức Toàn 14/12/1997 Nam Nam Định 2,55 Khá 

60 QH-2015-I/CQ-N 15021951 Lưu Quỳnh Trang 17/09/1997 Nữ Bắc Giang 3,00 Khá 

61 QH-2015-I/CQ-N 15021930 Phạm Thanh Tú 16/05/1997 Nam Hưng Yên 3,28 Giỏi 

62 QH-2015-I/CQ-N 15020929 Cấn Tiến Xuân 13/12/1997 Nam Hà Nội 2,92 Khá 

Ấn định danh sách có 62 sinh viên./. 



 


